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CÔNG CHỨC NĂM 2024

Số: #9 /TB-HĐTNNCCHC2024 . Hà Nội, ngay2Z9 thang 7năm 2024

THONG BAO

]

Trién khai ky thi nâng ngạch công chức hành chính lên cán sự, chuyên viên,
chuyên viên chính và nâng ngạch công chức chuyên ngành dự trữ lên kỹ thuật

viên bảo quản, kỹ thuật viên bảo quản chính năm 2024

Căn cứ Quyết định số 1713/QĐ-BTC ngày 23/7/2024 của Bộ Tài chính về
việc ban hành các Đề án thi nâng ngạch công chức hành chính, chuyên ngành kế
toán, thuế, hải quan, dự trữ của Bộ Tài chính năm 2024; Quyết định so 1715/QĐ-
BTC ngày 23/7/2024 của Bộ Tài chính thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công
chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính của Bộ Tài chính năm
2024, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2024 thông báo:

1. Thời gian dự kiến:
1.1. Thi trắc nghiệm trên máy tính (Kiến thức chung, Ngoại ngữ): ngày

13/8/2024 (01 ngày, Thứ ba);
1.2. Thi viết (Chuyên môn, nghiệp vụ): Chiều ngày 14/8/2024 (0,5 ngày,

Thứ tư).
2. Địa điểm thi: Tại Học viện Tài chính: Số 69 phố Đức Thắng, phường

Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
3. Về tài liệu ôn thi:
3.1. Hội đồng thi không tổ chức ôn thi, để nghị công chức tham dự ky thi

chu động ôn tập.
3.2. Đối với nội dung thi trên máy tính (Kiến thức chung, ngoại ngữ): công

chức tham khảo danh mục tài liệu dùng cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi kèm
theo Quyết định số 1090/QD-HDXDNH ngày 05/10/2021 của Hội đồng xây dựng
ngân hàng câu hỏi, Bộ Nội vụ.

3.3. Đối với nội dung thi viết (Chuyên môn, nghiệp vụ): công chức tham
khảo danh mục tài liệu của Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính năm
2024 (dinh kèm).

(Danh mục đăng tải trên Công thông tin điện tửBộ Tài chính
hffp:/WWwW.tnoƒ.øov.vn)

4. Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2024 sẽ thông báo cụ
thé về danh sách thí sinh đủ điều kiện và các thông tin liên quan đến kỳ thi trên



2

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tai chính tại địa chi: http:/;Awww.mof.gov.vn. Đề

nghị các đơn vị và công chức dự thi chủ động theo dõi dé kịp thời nam bắt thông
tin.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2024 thông báo dé các
đơn vi, công chức tham dự kỳ thi được biết và triển khai thực hiện./.7ˆ
Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc BTC;
- Chủ tịch HDT (dé b/c);
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, HĐTNNCCHC2024
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BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỎNG THỊ NÂNG NGẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG CHỨC NĂM 2024

TÀI LIEU THAM KHẢO KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC HANH
CHÍNH, CHUYEN NGÀNH DU TRUNĂM 2024

(kèm theo Thông báo số: 79/TB-HĐTNNCCHC2024 ngày 29 /7 /2024
của Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2024)

A. THI TRAC NGHIEM TRENMAY
I.MON KIEN THUC CHUNG
1. Hình thức, nội dung, thời gian thi
- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy.
- Nội dung thi: 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Dang,

Nhà nước, các tô chức chính trị - xã hội; quan ly hành chính nhà nước; công

chức, viên chức, công vụ; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của

ngạch dự thi.

- Thời gian thi: 60 phút.

2. Danh mục tài liệu tham khảo: Công chức dự thi tham khảo tài liệu kèm

theo Quyết định số 1090/QĐ-HĐXDNH ngày 05/10/2021 của Chủ tịch Hội

đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi, Bộ Nội vụ.

H. MON NGOẠI NGỮ (Tiếng Anh)
1. Hình thức, nội dung, thời gian thi

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trênmáy.
- Nội dung thi: 30 câu hỏi kiểm tra kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh theo khung

năng lực ngoại ngữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu của ngạch, hạng dự thi.

- Thời gian thi: 30 phút.

2. Trình độ ngoại ngữ đối với từng ngạch
- Thi nâng ngạch lên cán sự: Không yêu cầu.

- Thi nâng ngạch lên kỹ thuật viên bảo quản: Trình độ ngoại ngữ tương

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính, kỹ thuật viên bảo

quản chính: Trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ
Việt Nam.
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B. THI VIET
I. MON CHUYEN MON NGHIỆP VỤ CHUYEN NGANH CONG

CHUC HANH CHINH
1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

(Chương I, II, II, VI);
2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật sửa đổi, bd sung một số điều

của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm

2019;

3. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP

ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật

ngân sách nhà nước;

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bé

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định

số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bd sung một số điều

của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chỉ

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

luật;

5. Luật Phòng chống tham những năm 2018;

6. Luật Cán bộ, Công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bd sung một số điều

của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

7. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

8. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13;

9. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đôi, bỗ sung

một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Bộ, cơ quan

ngang Bộ; Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 sửa đổi bé sung Nghị

định số 123/2016/NĐ-CP và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP.

10. Nghị định số 14/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/4/2023 quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
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11. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 1/6/2020 quy định vẻ vi trí việc làm
và biên chế công chức;

12. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định

về xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức;

13. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh

giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa

đổi, bé sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của
Chính phủ;

14. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021

sửa đôi, bỗ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017
của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

15. Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/ 6/2023 của Chính phủ quy định

về tỉnh giảm biên chế;

16. Các tài liệu, giáo trình quản lý hành chính nhà nước đối với lĩnh vực tài
chính trong chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên (đối với thi nâng ngạch
lên chuyên viên và tương đương), Chuyên viên chính (đối với thi nâng ngạch lên

chuyên viên chính), Cán sự (đối với thi nâng ngạch lên cán sự) đã được biên

soạn và xuất bản;

17. Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch Tài chính quốc

gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025;

18. Nghị Quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số van dé về tiếp tục đổi mới, sắp
xếp chức bộ máy của hệ thống chính trị tính gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu

quả;

19. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung
ương khóa XI về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất

lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vi sự nghiệp công lập;

20. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban

chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,
nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

21. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2021 của Chính phủ
ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-

2030;

to
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22. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Hội nghị lần thứ bay Ban

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối

với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong

doanh nghiệp.

23. Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 21/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2030.

24. Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định

tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước;

25. Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chỉnh phủ quy định

về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám

chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

II. MON CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHUYEN NGÀNH CONG
CHỨC DỰ TRỮNHÀNƯỚC

1. Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13;

2. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12;

3. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11;

4. Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định

chỉ tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia; Nghị định số 128/2015/NĐ-CP ngày
15/12/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiết hàng dự trữ quốc

gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị

định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ;

5. Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31/5/2021 của Chính phủ quy định

chỉ tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào

Danhmục hàng dự trữ quốc gia;

6. Thông tư số 130/2014/TT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính quy định về quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia.



DANHMUC
Tài liệu dùng cho việc xây dựng ngần hàng câu hỏi và đáp án

sử dụng trong các kỳ thi nâng ngạch công chức
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1090/QĐ-HĐXDNH ngày 05 tháng 10 năm

2021 của Chủ tịch Hội đông xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án)

I. MÔN KIEN THỨC CHUNG VA MON CHUYEN MON NGHIỆP
VỤ CHUYEN NGANH CÔNG CHỨC HANH CHÍNH

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội
khóa XIII thông qua tại Ky hop thứ 6 ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013).

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về công chức).

3. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật sửa đổi, bé sung một số điều
Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên địa phương năm 2019.

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
năm 2019.

'5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bỗ

sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

6. Luật Phòng, chống tham những năm 2018.

7. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIH, 2021 và Chiến lược

phát triển kinh tế- xã hội 2021- 2030.
8. Nghị quyết

Hội nghị Trung ương lần thứ tư (Khóa XID về tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

9. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về day
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

10. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI)
về tỉnh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

11. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 20/7/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thé chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa.

12. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 27/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn dé tiếp tục đổi mới, sắp
xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả.

13. Nghị quyết số
26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ưƠnglần thứbay (Khóa XI) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là

cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

bô



14. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương
lần thứ bảy (Khóa XID) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công
chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

15. Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân

cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
16. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số

chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ
tư.

17. Quy định số 89-QD/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu
chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý
các cấp.

18. Quy định 102/QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung
ương vé xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

19. Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung
ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ
Chính tri, Uỷ viên Ban Bi thu, Uy viên Ban Chấp hành Trung ương.

20. Quy định số 179-QD/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ

kiêm tra, giám sắt
công

tác cán bộ.

21. Quy định số 205-QD/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc
kiểm soát quyền lực

trong
công tác cán bộ và

chống,
chạy chức, chạy quyên.

22. Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính
nhà nước giai đoạn 2021-2030.

23. Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định

về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

24. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về
chính sách tinh

giản
biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018

của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định SỐ

108/2014/NĐ-CP.
25. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định

chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm

pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bd sung một
số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP.

26. Nghị định số 123/2016/ND-CP ngay
|

01/9/2016 của Chính phủ quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu chức của Bộ, cơ quanngang Bộ;

Nghịđịnh số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 sửa đôi, bd sung một
số điều Nghị định 123/2016/NĐ- CP.

27. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

28. Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

ý
tô



29. Nghi dinh số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực
hiện cơ chê một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

30. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định

chỉ tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham

nhũng.

_31. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về

tuyên dụng, sử dụng và quản lý công chức.

32. Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về
chính sách tỉnh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP.

33. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí
việc làm và biên chế công chức.

_
34. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại

chat lượng cán bộ, công chức, viên chức.

35. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý
kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

36. Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy
định về tuôi nghỉ hưu.

37. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính

phủ |

về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.

38. Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Dé án đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016
� 2025.

39. Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan
hành chínhNhà nước.

40. Nghị quyết số 99/NQ- CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đây mạnh

phân cap quản lý nhà nước theo ngành và lĩnh vực.
41. Nghị định số 158/ND-CP ngày 22/11/2028 của Chính phủ quy định về

thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

42. Tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước các ngạch công chức.

H. MÔN NGOẠINGỮ
Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho ViệtNam.

Il. MON TIN HỌC
Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền

thông quy định Chuan kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.


